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“V/v tranh chap hop vay tai
san va gop hui”

NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TOA AN NHAN DAN HUYEN VINH THUAN

- Thanh phan Hpi dong xét xir so tham gom co:

Thdm phdn - Chii toa phién toa: Ba Nguyén Thi Kiéu Diém.

Cdc Hoi tham nhan dan: Ong Ping Hoang Mon;

Ba Sir Thi Huyén Trang.

- Thu ky phién toa: Ba Bao Chuc Phuong - Thu ky Toa an.

- Vién kiém sdt nhin dan huyén Vinh Thudn: Khong

Ngay 25 thang 02 nam 2025, tai Phong xtr 4n cta Toa &n nhan dan
huyén Vinh Thuan, xét xir so thAm cong khai vu an thu 1y sb: 206/2024/TLST-
DS ngay 28 thang 10 nim 2024 vé viéc “Tranh chdp hop dong vay tai san va
g6p hui” theo Quyét dinh dua vu 4n ra xét xur s6: 28/2025/QDXXST-DS ngay
10 thang 02 ndm 2025 gitra cac duong su:
Nguyén don: Ba Lé Thi D, sinh nim 1971; Pia chi: 4p H, xd V, huyén V, tinh
Kién Giang; (c6 mat)

Bi don: Ba Nguyén Thi E, sinh nim 1970; Dia chi: ép H, xa V, huyén V,
tinh Kién Giang; (cé mat)

NOI DUNG VU AN:

Tai don khéi kién dé ngay 21/10/2024 cdc 1oi khai tai Toa dn nguyén don
ba Lé Thi D trinh bay:

Ba Nguyén Thi E 1 cha hyi, ba D 1a hui vién. ba D tham gia hui ctia ba E
rat nhidu chan, cu thé: Ngay 29/11/2021 ba E c6 ap day hui, loai hui
1.000.000d/thang, hui gdm c6 20 chan, min hui vao ngay 29/4/2024. ba D c¢6
tham gia 2 chan. Trong qua trinh tham gia hyi ba D dong dén mén hui, s tién ba
D nhin cta 1 chin hui 13 19.000.000 dong, trir tién co (hoa hong) 500.000 ddng,
ba D thyc nhan 1a 18.500.000 dong x 2 chan 1 37.000.000 dong, nhung ba E chi
giao lai cho ba D 1 chan 1a 18.500.000 dong, ba con ng ba D 18.500.000 dong.

Ngoai ra ba D c6 tham gia hui cta ba E rat nhiéu chan, do thoi gian lau
quéa ba D khong nhd cu thé. Nhung sau khi ba E tuyén bb ngirng hui thi ba D va
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ba E c6 tong két s6 ba E con no ba D sb tién 1a 34.600.000 dong (trong d6 co
phan tién 18.500.000 dong ba E chua giao), ba E ¢6 lam bién nhan va hua tra ba
D mdi thang 1 triéu dong, nhung ba khong tra cho ba D 1an nao.

(Do thoi gian 1au qua nén ba D khdéng nhé cu thé p hui ngay nio, dong
dugc mdy 1an, nén ba D khong thé trinh bay duoc, ba D chi cin clr vao bién
nhan)

Ngoai ra ngay 05/5/2021 (al) ba E c6 hoi vay cta ba D 30.000.000 dong
(Ba muoi triéu dong) c6 lam bién nhan, thoa thuan 14i suat 10%/thang (Ba muoi
tri¢u 1ai 1 thang 1a 3.000.0004d). Luc vay c6 noi thoi han vay 1a 1 hodc 2 thang
tra. Hang thang ba E c6 dong 1ai dén ngay (khong nhd) thang 5 nam 2023 (tir
ngay nging hui) thi ba E khong dong 14i cho ba D lan nao nita, ciing khong tra
v6n cho ba D.

Qua trinh tham gia hyi va héi vay tién ba D chi biét ba E, chong ba E
khéng tham gia gi nén ba D chi khoi kién ba E, khong khdi kién yéu cau chong
ba E.

Ba D yéu cau Toa an giai quyét:

1. Buoc ba Nguyén Thi E tra cho ba D s6 tién hyi 13 theo bién nhan la
34.600.000 dong (Ba muoi bon triéu sau trim nghin dong), khong yéu cau tinh
l&i.

2. Yéu ciu ba Nguyén Thi E tra cho ba D sb tién hoi vay 1a 30.000.000
ddng (Ba muoi triéu dong), khong yéu cau tinh 13i. Ngoai ra khong yéu cau gi
thém.

Tai ban ty khai bi don ba Nguyé~n Thi E trinh bay: Ba thtra nhan c6 vay ba
Lé Thi D 30.000.000 déng va c6 no sb tién hui 1a 34.600.000 dong. Ba E do
hoan canh kho khin nén xin duoc tra tién tir tir 300.000 ddng/thang.

NHAN PINH CUA HOI PONG XET XU:

[1] Vé quan hé tranh chdp: Nguyén don ba Lé Thi D khoi kién yéu cau
ba Nguyén Thi E tra s tién hui va s tién vay con no. Do d6 quan hé phap luat
duoc xac dinh la “Tranh chdp hop dong vay tai san va gép hui” theo quy dinh
tai khoan 3 Diéu 26 Bo luat T tung dan su.

[2] Vé néi dung tranh chdp: Ba Lé Thi D c6 tham gia hui do ba E lam
cht va c6 cho ba E vay tién. Tinh dén nay, ba E con no ba D sb tién hui 1a
34.600.000 dong va sb tién vay 1a 30.000.000 déng. Ba Lé Thi D khoi kién yéu
cau ba Nguyén Thi E tra s6 tién hyi con no 13 34.600.000 dong va sb tién vay
con no 1a 30.000.000 dong, khong yéu cau tinh 13i. Ba Nguyén Thi E thira nhan
con ng ba L& Thi D s tién trén. Can ctit Diéu 92 (quy dinh vé nhing tinh tiét, sw
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kien khéng phai ching minh) cua Bé luat td Tung dan sy, Toa an cong nhan do
la su that.

Thay rang, ba D c6 choi hui ciia ba E va c¢6 cho ba E vay tién, ba E ciing
da thira nhan viéc minh no tién hyi va tién vay cua ba D. Pén nay da qué thoi
han ma ba E chua s tién vay 13 vi pham nghia vu tra no cua bén vay dugc quy
dinh tai khoan 1 Diéu 466 Bo luat Dan sy 2015. Xét vé quyén va nghia vu cta
cac bén thdy rang ba E vi pham nghia vu cta cha hyi theo quy dinh tai Diéu 18
cua Nghi dinh 19/2019/ND-CP ngay 19/02/2019 cua Chinh phu vé ho, hui, biéu,
phuong nén ba D yéu cau tra s tién hui 13 phu hop véi quy dinh ciia phéap luat.
Do do, Hoi déng xét XU chép nhan yéu cau khai kién cua ba D, budc ba E tra
cho ba D sb tién hui con no 13 34.600.000 déng va sd tién vay con ng 1a
30.000.000 dong.

[3] Vé dn phi ddn sw so tham: Can cit Piéu 147 ctia BO luat TS tung dan
su va Nghi Quyét s6 326/2016/UBTVQHI14 ngay 30/12/2016 ctua Uy ban
thuong vu Quéc hdi quy dinh vé muc thu, mién, giam, thu, ndp, quan 1y va su
dung an phi va 1& phi Toa an. Bi don ba E phai chiu an phi déi voi nghia vu budc
phai thi hanh sé tién 64.600.000 dong tién an phi la 64.600.000 x 5% =
3.230.000 dong.

Hoan tra cho Nguyén don ba Lé Thi D sd tién tam tng an phi d3 ndp 1a
1.615.000 dong theo bién lai thu sé 0002422 ngay 28 thang 10 nim 2024 cia
Chi cuc thi hanh &n dan sy huyén Vinh Thuén.

Boi cac lé trén;

QUYET PINH:
Can ct khoan 3 Diéu 26, diém a khoan 1 Diéu 35, diém a khoan 1 Diéu
39, cac Diéu 92, Biéu 147, Biéu 271, 273 B luat TH tung dan su; Diéu 466 Bo
luat Dan sy 2015; Diéu 18 cua Nghi dinh 19/2019/ND-CP ngay 19/02/2019 cua
Chinh phi1 vé ho, hui, biéu, phuong; Nghi Quyét s6 326/2016/UBTVQHI14 ngay
30/12/2016 cua ny ban thuong vu Quéc hoi quy dinh vé mirc thu, mién, giam,
thu, ndp, quan ly va str dung an phi va I¢ phi Toa an.

1- Chap nhan toan bd yéu cau khaoi kién cta ba Lé Thi D ddi véi ba
Nguyén Thi E. Budc ba Nguyén Thi E tra cho ba Lé Thi D sb tién hui con no 13
34.600.000 ddng va sb tién vay con no 13 30.000.000 dong.

Ké tir ngdy c6 don yéu cdu thi hanh 4n cua nguoi duoc thi hanh an (di
v6i cac khoan tién phai tra cho nguoi duge thi hanh 4n) cho dén khi thi hanh an
xong tat ca cac khoan tién, hang thang bén phai thi hanh an con phai chiu khoan
tién 13i ctia s tién con phai thi hanh an theo muc 13i suit quy dinh tai khoan 2
Diéu 468 ctia BO luat Dan su 2015.



2- An phi dén sw so tham:

Ba Nguyén Thi E phai chiu 1a 3.230.000 dong.

Hoan tra cho ba Lé Thi D sb tién tam ung 4n phi da ndp 1a 1.615.000
ddng theo bién lai thu sb 0002422 ngay 28 thang 10 nim 2024 cta Chi cyc thi
hanh 4n dan sy huyén Vinh Thuin.

“Truong hop ban 4n, quyét dinh dugc thi hanh theo quy dinh tai Diéu 2
Luat thi hanh an dan sy thi ngudi dugce thi hanh 4n dan sy, nguoi phai thi hanh
an dan su c6 quyén thoa thuan thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh an, ty nguyén
thi hanh an hodc cudng ché thi hanh 4n theo quy dinh tai cac Piéu 6, 7, 7a va
Diéu 9 Luat thi hanh 4n dan sy, thoi hiéu thi hanh 4n duoc thuc hién theo quy
dinh tai Diéu 30 Luét Thi hanh 4n dan su”.

3- Puong sy c¢6 mit tai phién toa c6 quyén khang cédo Ban an trong thoi
han 15 ngay, ké tir ngay tuyén an./.

Noi nhén: TM. HOI PONG XET XU SO THAM
- TAND tinh Kién Giang; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN
- VKSND huyén Vinh Thuén; TOA

- Chi cuc THADS huyén Vinh Thuan;

- UBND x4a Vinh Binh Nam;

- Céc duong su;
- Luu.

Nguyén Thi Kiéu D1



	Ngày 25 tháng 02 năm 2025, tại Phòng xử án của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thuận, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 206/2024/TLST-DS ngày 28 tháng 10 năm 2024 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản và góp hụi” theo Quyết định đưa vụ án ra ...
	Tại đơn khởi kiện đề ngày 21/10/2024 các lời khai tại Tòa án nguyên đơn bà Lê Thị D trình bày:
	Bà Nguyễn Thị E là chủ hụi, bà D là hụi viên. bà D tham gia hụi của bà E rất nhiều chân, cụ thể: Ngày 29/11/2021 bà E có áp dây hụi, loại hụi 1.000.000đ/tháng, hụi gồm có 20 chân, mãn hụi vào ngày 29/4/2024. bà D có tham gia 2 chân. Trong quá trình th...
	Ngoài ra bà D có tham gia hụi của bà E rất nhiều chân, do thời gian lâu quá bà D không nhớ cụ thể. Nhưng sau khi bà E tuyên bố ngừng hụi thì bà D và bà E có tổng kết sổ bà E còn nợ bà D số tiền là 34.600.000 đồng (trong đó có phần tiền 18.500.000 đồng...
	(Do thời gian lâu quá nên bà D không nhớ cụ thể áp hụi ngày nào, đóng được mấy lần, nên bà D không thể trình bày được, bà D chỉ căn cứ vào biên nhận)
	Ngoài ra ngày 05/5/2021 (al) bà E có hỏi vay của bà D 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) có làm biên nhận, thỏa thuận lãi suất 10%/tháng (Ba mươi triệu lãi 1 tháng là 3.000.000đ). Lúc vay có nói thời hạn vay là 1 hoặc 2 tháng trả. Hàng tháng bà E c...
	Quá trình tham gia hụi và hỏi vay tiền bà D chỉ biết bà E, chồng bà E không tham gia gì nên bà D chỉ khởi kiện bà E, không khởi kiện yêu cầu chồng bà E.
	Bà D yêu cầu Tòa án giải quyết:
	1. Buộc bà Nguyễn Thị E trả cho bà D số tiền hụi là theo biên nhận là 34.600.000 đồng (Ba mươi bốn triệu sáu trăm nghìn đồng), không yêu cầu tính lãi.
	2. Yêu cầu bà Nguyễn Thị E trả cho bà D số tiền hỏi vay là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng), không yêu cầu tính lãi. Ngoài ra không yêu cầu gì thêm.
	Tại bản tự khai bị đơn bà Nguyễn Thị E trình bày: Bà thừa nhận có vay bà Lê Thị D 30.000.000 đồng và có nợ số tiền hụi là 34.600.000 đồng. Bà E do hoàn cảnh khó khăn nên xin được trả tiền từ từ 300.000 đồng/tháng.
	[2] Về nội dung tranh chấp: Bà Lê Thị D có tham gia hụi do bà E làm chủ và có cho bà E vay tiền. Tính đến nay, bà E còn nợ bà D số tiền hụi là 34.600.000 đồng và số tiền vay là 30.000.000 đồng. Bà Lê Thị D khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị E trả ...
	Thấy rằng, bà D có chơi hụi của bà E và có cho bà E vay tiền, bà E cũng đã thừa nhận việc mình nợ tiền hụi và tiền vay của bà D. Đến nay đã quá thời hạn mà bà E chưa số tiền vay là vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bên vay được quy định tại khoản 1 Điều 466...
	[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị đơn bà ...
	Hoàn trả cho Nguyên đơn bà Lê Thị D số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.615.000 đồng theo biên lai thu số 0002422 ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thuận.
	Bởi các lẽ trên;
	QUYẾT ĐỊNH:
	Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, các Điều 92, Điều 147, Điều 271, 273  Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 18 của Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phư...
	1- Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị D đối với bà Nguyễn Thị E. Buộc bà Nguyễn Thị E trả cho bà Lê Thị D số tiền hụi còn nợ là 34.600.000 đồng và số tiền vay còn nợ là 30.000.000 đồng.
	Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền ...
	2- Án phí dân sự sơ thẩm:
	Bà Nguyễn Thị E phải chịu là 3.230.000 đồng.
	Hoàn trả cho bà Lê Thị D số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.615.000 đồng theo biên lai thu số 0002422 ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thuận.
	“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng...
	3- Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

